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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TỈNH BẮC KẠN 

 

 Bản án số: 01/2021/HSST 

 Ngày 22/10/2021. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN – TỈNH BẮC KẠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vi Hồng Lễ. 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Triệu Đình Đường. 

                                         2. Ông Đỗ Trung Xuân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vi Thị Diệu - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bắc 

Kạn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn tham gia phiên tòa: 

Ông Mạc Văn Tiến - Kiểm sát viên sơ cấp. 

Ngày 22/10/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn, tiến hành xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 01/2021/HSST, ngày 

01/10/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/QĐXXST- HS, ngày 

11/10/2021, đối với bị cáo: 

Nguyễn Công Q, sinh ngày 02/9/1989, tại tỉnh Bắc Ninh; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn N, xã A, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở 

hiện nay: Tổ B, phường Đ, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không ; quốc tịch: Việt nam; con ông Nguyễn Công B và bà Nguyễn Thị N; có vợ 

là Nguyễn Thị H, sinh năm 1988 và 02 con (lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh 

năm 2014); tiền án: 01 tiền án (Bản án số 36/2014/HSPT, ngày 26/9/2014 của 

TAND tỉnh Bắc Kạn xử phạt 09 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, hiện chưa 

được xóa án tích); tiền sự: 02 tiền sự (Ngày 21/6/2020, bị Công an phường Đ, 

thành phố Bắc Kạn xử phạt 200.000
đ
 về hành vi “Gây mất trật tự tại khu dân cư” 

và ngày 01/9/2020 bị Công an thành phố Bắc Kạn xử phạt 400.000
đ
 về hành vi “Có 

lời nói thô bạo, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác và gây rối trật tự 
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trên đường phố”); nhân thân: Năm 2011 bị TAND quận B, thành phố Hà Nội xử 

phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; bị bắt tạm giữ tạm giam từ ngày 

05/6/2021 cho đến nay - Có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Bà Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1988; 

Trú tại: Tổ B, phường Đ, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn - Có mặt tại phiên 

tòa. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Vũ Văn Q, sinh năm 1990; 

Trú tại: Tổ X, phường P, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc - Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 05 giờ ngày 01/6/2021, Nguyễn Công Q đi theo lối thoát hiểm giữa 

các nhà dân đến đằng sau nhà bà Nguyễn Thị Thu T ở tổ B, phường Đ, TP Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn rồi chui qua ô thoáng vào bên trong nhà. Khi vào được bên 

trong nhà bà T, Q đi lên phòng thờ tại tầng 3 và ngủ ở đó (do trước đó thỉnh thoảng 

Q được vợ chồng bà T cho ngủ nhờ tại đây). Đến khoảng 21 giờ ngày 02/6/2021, Q 

tỉnh dậy đi xuống tầng 1 quan sát không thấy có người và nhìn thấy chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu HONDA Wave BKS 97B1 - 351.xx của bà T để trong nhà, chìa khóa 

điện vẫn cắm ở xe, đồng thời chìa khóa nhà để trên yên xe, nên Q đã nảy sinh ý 

định thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô trên. Sau đó, Q dùng hai tay quay 

đầu xe mô tô hướng ra cửa, lấy chìa khóa mở khóa cửa và đặt ổ khóa xuống nền 

nhà, rồi quay vào chân cầu thang xỏ một đôi dép nhựa dạng dép tổ ong và lấy một 

chiếc áo chống nắng treo ở gần đấy để mặc và đi ra mở cửa rồi ngồi lên chiếc xe 

mô tô nổ máy điều khiển xe đi đến khu vực cầu Phà thuộc phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành phố Bắc Kạn thì dừng xe ở trên cầu và vứt chiếc áo chống nắng 

cùng đôi dép lấy được ở nhà bà T xuống dòng sông Cầu. Lúc này, Q mở cốp xe 

nhưng không thấy có tài sản gì mà chỉ có đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Thị 

H để trong cốp nên Q đã lấy đăng ký xe mô tô cất vào trong túi quần đang mặc trên 

người rồi điều khiển xe mô tô đến nhà ông Vũ Văn Q, trú tại tại tổ X, phường P, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cầm cố chiếc xe trên lấy số tiền 2.500.000
đ
 (Hai 

triệu năm trăm nghìn đồng). Sau đó Q gọi xe taxi đi đến quán Internet gần cổng 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn để chơi Game và sử dụng hết số tiền nêu trên. Đến 

khoảng 17 giờ ngày 03/6/2021, Q đến nhà nghỉ V.A thuộc tổ Y, phường P, thành 
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phố Bắc Kạn thuê phòng để ngủ và đến ngày 04/6/2021 thì đến Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đầu thú về hành vi nêu trên. 

Tại Kết luận định giá tài sản ngày 09/6/2021 của Hội đồng định giá thành phố 

Bắc Kạn kết luận:  

- 01(Một) Xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE BKS 97B1-351.xx có giá trị 

là 8.000.000
đ
 (Tám triệu đồng). 

- 01 (Một) đôi dép bằng nhựa, màu trắng có giá trị là 5.000
đ
 (Năm nghìn 

đồng). 

- 01 (Một) áo chống nắng (loại áo dài chùm đầu gối) màu ghi có giá trị là 

50.000
đ
 (Năm mươi nghìn đồng).  

Tổng giá trị tài sản là: 8.055.000
đ
 (Tám triệu, không trăm năm mươi năm 

nghìn đồng). 

Với các hành vi nêu trên, tại bản cáo trạng số 52/CT-VKSTP, ngày 30/9/2021 

của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn đã truy tố bị cáo Nguyễn Công Q 

về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 173/BLHS.  

Điều luật có nội dung:  

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn vẫn giữ 

nguyên bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Công Q phạm tội "Trộm cắp tài sản".  

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm h khoản 1 Điều 52; 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51/BLHS. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 12 đến 18 tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 05/6/2021.  

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48/BLHS và các Điều 123, 131, 584, 

585, 586, 589/BLDS. Buộc bị cáo Nguyễn Công Q phải bồi thường cho ông Vũ 

Văn Q số tiền là 2.500.000
đ 
(Hai triệu, năm trăm nghìn đồng). 

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định. 

Quá trình tranh luận, bị cáo, bị hại và người có quyền lợi liên quan không có ý 

kiến gì tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Kết thúc phần tranh luận, bị cáo nói 

lời sau cùng: xin được hưởng mức án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 

Kiểm sát viên và tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập: Các hành vi, quyết định tố 

tụng và các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 

Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không có ý kiến gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp và đúng theo quy định của pháp luật. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Khoảng 21 giờ ngày 02/6/2021, Nguyễn 

Công Q đã có hành vi lén lút trộm cắp của bà Nguyễn Thị Thu T ở tổ B, phường Đ, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA 

Wave BKS 97B1- 351.xx trị giá 8.000.000
đ
 (Tám triệu đồng), 01 (một) đôi dép 

bằng nhựa có giá trị là 5.000
đ
 (Năm nghìn đồng) và 01 (một) áo chống nắng có giá 

trị là 50.000
đ
 (Năm mươi nghìn đồng), sau đó mang chiếc xe mô tô đi cầm cố được 

số tiền 2.500.000
đ
 (Hai triệu, năm trăm nghìn đồng) và đã chi tiêu hết số tiền trên. 

Tổng trị giá tài sản Nguyễn Công Q trộm cắp là 8.055.000
đ
 (Tám triệu, không trăm 

năm mươi năm nghìn đồng). 

Tổng hợp các chứng cứ lại, đánh giá diễn biến khách quan của vụ án thấy việc 

truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Công Q về tội “Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 

173/BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng 

của hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã 

hội, hành vi đó đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác; gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an xã hội tại địa phương. Vì vậy cần phải xử lý 

bằng pháp luật hình sự nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: Bị 

cáo Nguyễn Công Q có nhân thân rất xấu, đã có 01 tiền án và 02 tiền sự, nhưng bị 

cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà còn tiếp tục 

phạm tội. Bởi vậy cần phải có một mức án thật nghiêm khắc mới có thể cải tạo, 

giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và cộng đồng xã hội; bị cáo  

phải chịu một tình tiết tăng nặng là “Tái phạm” được quy định tại điểm h khoản 1 
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Điều 52/BLHS; được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là “Thành khẩn khai báo”, 

“Đầu thú” và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được quy định tại 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51/BLHS.  

Hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có tài sản riêng và nguồn thu nhập 

ổn định nào, khi áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền thì không có tính khả thi, vì 

vậy không áp dụng đối với bị cáo. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là bà Nguyễn Thị Thu T đã nhận 

được tài sản là chiếc xe mô tô BKS 97B1- 351.xx và giấy đăng ký xe, nên bà T 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm. Còn ông Vũ Văn Q là người đã 

nhận cầm cố chiếc xe mô tô với giá là 2.500.000
đ
, nay ông Q yêu cầu bị cáo Q phải 

bồi thường số tiền trên, xét thấy yêu cầu của ông Q là có cơ sở, vì vậy buộc bị cáo 

phải bồi thường cho ông Q số tiền trên. 

[5] Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã tạm giữ chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

HONDA Wave BKS 97B1- 351.xx; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 

033809 mang tên Nguyễn Thị H. Qua điều tra xác định các tài sản trên thuộc quyền 

sở hữu hợp pháp của bà Nguyễn Thị Thu T, nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ 

sở hữu là có căn cứ. 

Đối với 01 (một) đôi dép nhựa màu trắng và 01 (một) chiếc áo chống nắng màu 

ghi, bị cáo khai nhận đã vứt xuống sông Cầu, Cơ quan điều tra đã tiến hành truy 

tìm, tuy nhiên không tìm thấy các vật chứng trên.  

[6] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[7] Trong vụ án này ông Vũ Văn Q là người nhận cầm cố chiếc xe mô tô do bị 

cáo trộm cắp được. Tuy nhiên, ông Q không biết đó là tài sản do phạm tội mà có 

nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là có căn cứ. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Công Q phạm tội “Trộm cắp tài sản". 

- Áp dụng  khoản 1 Điều 173; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 38/ BLHS.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công Q 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù được tính 

từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 05/6/2021.  

2. Về trách nhiệm dân sự:  - Áp dụng Điều 48/BLHS và các Điều 123, 131, 584, 

585, 586, 589/BLDS. Buộc bị cáo Nguyễn Công Q phải bồi thường cho ông Vũ 
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Văn Q, sinh năm 1990; trú tại: Tổ X, phường P, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

tổng số tiền là: 2.500.000
đ 
(Hai triệu, năm trăm nghìn đồng). 

Việc thi hành án khoản tiền bồi thường được thực hiện theo Điều 357 của Bộ 

luật dân sự về việc tính lãi suất. 

3.Về án phí: - Áp dụng  Điều 136/BLTTHS và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí, lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo Nguyễn Công Q phải chịu 200.000
đ 

(Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm và 300.000
đ 
(Ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự.  

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7,7a,7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự”. 

Án xử công khai sơ thẩm; có mặt bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan . Báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án.  

   Nơi nhận: 

- TAND tỉnh;                       

- VKS tỉnh; 

- Trại tạm giam tỉnh;                          

- VKSND thành phố; 

- CQTHAHS Công an TP; 

- CQCSĐT Công an TP; 

- Chi cục THA thành phố; 

- Sở tư pháp tỉnh; 

- Bị cáo; bị hại; người liên quan; 

- Hồ sơ; 

- Lưu. 

        T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

        Vi Hồng Lễ 
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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TỈNH BẮC KẠN 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi 10h 00
’ 
ngày 26 tháng 10 năm 2018. 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vi Hồng Lễ. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Kim Q và ông Lường Văn Thiết. 

 Tiến hành nghị án đối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/TLST-HS ngày 

17/8/2018. Đối với bị cáo Lăng Thị Huệ - sinh năm 1990, tại Bắc Kạn. 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

1, Về tội danh: Bị cáo Lăng Thị Huệ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

2, Về điều luật áp dụng: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm b, p  khoản 1, khoản 2 Điều 46/BLHS năm 

1999. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

3, Về mức hình phạt:  
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Xử phạt bị cáo Lăng thị Huệ 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 

bắt thi hành án.  

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

4, Các vấn đề khác:  

* Về án phí: 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Lăng Thị Huệ phải chịu 200.000
đ 

(Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo, người bị hại có mặt, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Vũ Thị Kim Q – Lường Văn Thiết                 Vi Hồng Lễ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


